
DANH SÁCH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: …………/QĐ-UBND ngày …... tháng …... năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ)

STT Tên người sử dụng đất Địa chỉ thường trú Số GCN
QSD đất Số thửa Số tờ

Diện
tích
(m2)

Loại đất
Địa chỉ

thửa đất Nguồn gốc sử dụng đấtONT, ODT
(m2)

CLN
(m2)

TSN
(m2)

CHN
(m2)

1 Ông Đỗ Trọng Tưởng
- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511005 345 07 60.0 60.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Kiểm, bà Trì

2 Ông Phùng Văn Bấy

- Xã Quang
Trung, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
511012 486 37 141.0 141.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Vang, bà Mà

3 Ông Phùng Văn Hiếu

- Xã Quang
Trung, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
511013 487 37 840.0 300.0 407.0 133.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Vang, bà Mà

4
Bà Bùi Thị Thúy
Lương

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511018 182 38 128.0 100.0 28.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của bà Chiên

5 Bà Nguyễn Thị Chiên
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511019 181 38 188.0 100.0 88.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất

6
Ông Nguyễn Xuân
Trường

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511020 619

06
(312562-

9-a) +
(312562-

8-b)

265.0 265.0 Xã Đại
Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Đồng, bà Hoa

7
Ông Phạm Văn Đồng
Bà Chu Thị Hoa

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511021 618

06
(312562-

9-a) +
(312562-

8-b)

449.0 300.0 11.0 138.0 Xã Đại
Sơn

Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất



8
Ông Nguyễn Văn Nhất
Bà Nguyễn Thị Thuận

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511025 199 30 120.0 120.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

9
Ông Nguyễn Văn Sảo
Bà Đặng Thị Vin

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511030 180 39 552.0 486.0 66.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất. Nhận quyền sử dụng
đất do nhận tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Sơn

10 Ông Phạm Đức Thanh
- Phường Xuân
Đỉnh, quận Bắc

Từ Liêm

DA
511047 39 44 732.0 150.0 530.0 52.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Vy

11 Ông Phạm Văn Vy
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511048 40 44 651.0 150.0 249.0 252.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất

12
Ông Trần Văn Mạnh
Bà Nguyễn Thị Quyên

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511050 188 29 82.0 70.0 12.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Bàn, bà Hương

13
Ông Nguyễn Văn Đê
Bà Trần Thị Nền

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511055 187 29 817.0 200.0 107.0 510.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất. Nhận quyền sử dụng

đất do nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất của ông Bàn,

bà Hương

14 Bà Đặng Thị Mai
- Thị trấn Tứ Kỳ,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

DA
511052 189 29 133.0 60.0 73.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Bàn, bà Hương

15
Ông Đặng Văn Bàn
Bà Nguyễn Thị Hương

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511051 190 29 225.0 70.0 79.0 76.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất



16 Ông Trần Văn Bão
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511054 205 41 555.0 300.0 255.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Hạt

17
Ông Nguyễn Văn
Định
Bà Nguyễn Thị Thủy

- Xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511056 655

07
(312562-

9-b)
142.0 90.0 52.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Họa, bà Thoan

18
Ông Phạm Minh
Choảng
Bà Nguyễn Thị Hương

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511057 152 32 80.0 80.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Bình, bà Ngọc

19
Bà Hồ Thị Huế
Ông Lê Trung Hiếu

- Phường Lê
Thanh Nghị,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

DA
511060 255

02
(312562-

6-b)
1,135.0 300.0 835.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Chung

20
Ông Nguyễn Văn
Duyên
Bà Nguyễn Thị Xế

- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511062 352 32 640.0 300.0 103.0 237.0 Xã Cộng

Lạc
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

21

Bà Đặng Thị Thào
Bà Đặng Thị Luận
Bà Đặng Thị Tám
Bà Đặng Thị Vườn
Ông Đặng Văn Tin
Ông Đặng Văn Bàn
Ông Đặng Văn Hòa

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511064 185 29 120.0 70.0 50.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Quang, bà Trang

22 Ông Phạm Văn Trọng
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511065 156 43 575.0 120.0 455.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Tem

23 Ông Phạm Văn Trọng
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511066 157 43 615.0 180.0 435.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Tem



24
Ông Bùi Văn Tuyên
Bà Nguyễn Thị Ly

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511067 186 23 112.0 112.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Thọ, bà Mát

25
Ông Vũ Văn Hòa
Bà Nguyễn Thị Xoan

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511068 187 23 110.0 110.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Thọ, bà Mát

26
Ông Phạm Văn Thành
Bà Nguyễn Thị Thúy
Hằng

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511069 223

03
(312562-

6-c)
111.0 111.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Thân, bà Liên

27
Ông Nguyễn Quốc
Thân
Bà Nguyễn Thị Liên

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511070 224

03
(312562-

6-c)
272.0 272.0 Xã Đại

Sơn
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

28
Ông Đỗ Văn Hưng
Bà Nguyễn Thị Vui

- Bảo Thái, Tân
Hưng, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

DA
511071 247 30 110.0 60.0 50.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Mạnh, bà Hương

29
Ông Nguyễn Ngọc
Bính

- Xã Phượng Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511072 248 30 110.0 60.0 50.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Mạnh, bà Hương

30 Bà Nguyễn Thị Quỳnh

- Xã Quang
Trung, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
511073 249 30 157.0 60.0 97.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Mạnh, bà Hương

31
Ông Nguyễn Quang
Tạo

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511063 276 29 455.0 300.0 155.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Chất, bà Sơn



32
Ông Nguyễn Xuân
Trường
Bà Bùi Thị Nhài

- Xã Hà Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511074 92

Quy
hoạch
chi tiết

210.3 210.3 Thị trấn
Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở của ông Việt

33
Ông Phạm Văn Đại
Bà Đồng Thị Nước

- Xã Quang
Trung, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
511083 373 24 1,319.0 300.0 849.0 170.0 Xã Quang

Trung
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

34
Ông Nguyễn Ngọc
Đồng
Bà Nguyễn Thị Thêu

- Xã Bình Lãng,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511084 653 12 846.0 300.0 546.0 Xã Bình

Lãng
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

35 Ông Đỗ Hữu Bình

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
511085 310 18 899.0 300.0 599.0

Xã
Nguyên

Giáp

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế quyền sử dụng đất

36 Bà Phạm Thị Miền
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511086 283 29 543.0 85.0 458.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Ngoạt

37 Bà Phạm Thị Sơn
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511087 74 30 1,000.0 300.0 700.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Ngoạt

38
Ông Phạm Văn Thanh
Bà Nguyễn Thị Thơm

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511097 217

11
(312565-

8-d) +
(309562-

2-b)

393.0 300.0 93.0 Xã Đại
Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Cường, bà Tưởng

39
Ông Đoàn Văn Thuần
Bà Phùng Thị Thăng

- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511098 432 28 479.0 273.0 206.0 Xã Tiên

Động
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

40
Ông Đoàn Mạnh Hòa
Bà Phùng Thị Nghề

- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511099 435 28 837.0 300.0 331.0 206.0 Xã Tiên

Động
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất



41
Ông Vũ Đức Chính

Bà Nguyễn Thị Hương

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511102 36 25 79.0 79.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Trung, bà Linh

17,287.3



DANH SÁCH
THU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: …………/QĐ-UBND ngày …... tháng …... năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ)

STT Tên người sử dụng đất Địa chỉ thường trú Số GCN
QSD đất Số thửa Số tờ

Diện
tích
(m2)

Loại đất
Địa chỉ

thửa đất Nguồn gốc sử dụng đấtONT, ODT
(m2)

CLN
(m2)

TSN
(m2)

CHN
(m2)

1 Ông Đỗ Trọng Kiểm
Bà Đặng Thị Trì

- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
AI 151464 345 07 60.0 60.0 Xã Quang

Trung
Tặng cho quyền sử dụng đất

cho ông Tưởng

2 Ông Phùng Văn Vang

- Xã Quang
Trung, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

G 432249 193,
299, 300 06 840.0 300.0 407.0 174.0 Xã Quang

Trung

Thừa kế và tặng cho quyền sử
dụng đất cho ông Bấy, ông

Hiếu

3 Bà Nguyễn Thị Chiên
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432266 59 38 316.0 200.0 116.0 Xã Minh

Đức
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho bà Lương

4 Ông Phạm Văn Đồng
Bà Chu Thị Hoa

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 306064 60, 61,

62 06 714.0 300.0 11.0 403.0 Xã Đại
Sơn

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Trường

5 Ông Nguyễn Văn Nhất
Bà Nguyễn Thị Thuận

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
580635 199 30 120.0 120.0 Xã Văn

Tố

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do chuyển mục

đích sử dụng đất

6 Ông Nguyễn Văn Sơn

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Q 968202 368 09 244.0 244.0 Thị trấn
Tứ Kỳ

Tặng cho quyền sử dụng đất
cho ông Sảo, bà Vin

7 Ông Nguyễn Văn Sảo
Bà Đặng Thị Vin

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Q 968204 370, 371 09 308.0 242.0 66.0 Thị trấn
Tứ Kỳ

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do hợp thửa đất



8 Ông Phạm Văn Vy
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
580926 38 44 1,383.0 300.0 779.0 304.0 Xã Văn

Tố
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Thanh

9 Ông Nguyễn Văn Đê
Bà Trần Thị Niền

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Q 016479 204, 205 08 433.0 200.0 107.0 126.0 Thị trấn
Tứ Kỳ

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do hợp thửa đất

10 Ông Đặng Văn Bàn
Bà Nguyễn Thị Hương

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Q 968636 282,
203, 303 08 824.0 200.0 164.0 460.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Mạnh, bà Quyên;

ông Đê, bà Nền. Tặng cho
quyền sử dụng đất cho bà Mai

11 Bà Bùi Thị Hạt
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 926971 211 38 555.0 300.0 255.0 Xã Minh

Đức
Thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất cho ông Bão

12 Ông Nguyễn Văn Họa
Bà Phạm Thị Thoan

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
432269 655

07
(312562-

9-b)
142.0 90.0 52.0 Xã Đại

Sơn
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Định, bà Thủy

13 Ông Vũ Ngọc Bình

- Phường Cống
Vị, quận Ba

Đình, thành phố
Hà Nội

E
0507121 332 06 80.0 80.0 Xã Cộng

Lạc
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Bình, bà Ngọc

14 Ông Lê Văn Chung
- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

AC
397999 255 02 1,135.0 300.0 835.0 Xã Đại

Sơn
Thừa kế và tặng cho quyền sử
dụng đất cho bà Huế, ông Hiếu

15 Ông Nguyễn Văn
Duyên

- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

D
0647363 208, 209 06 640.0 300.0 113.0 237.0 Xã Cộng

Lạc
Cấp đổi Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất



16
Ông Nguyễn Đức
Quang
Bà Phạm Thị Trang

- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

CX
519794 185 29 120.0 70.0 50.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho bà Thào; bà Luận; bà
Tám; bà Vườn; ông Tin; ông

Bàn; ông Hòa

17 Ông Phạm Văn Trọng
Bà Nguyễn Thị Tem

- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 960122 126,

127, 128 24 1,364.0 300.0 721.0 343.0 Xã Văn
Tố

Hiến 174 m2 đất làm đường
giao thông; Thừa kế và tặng

cho quyền sử dụng đất cho ông
Trọng

18 Ông Vũ Văn Thọ
Bà Phạm Thị Mát

- Xã Tân
Hương, huyện
Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương

AI 135547 834 05 222.0 222.0 Xã Minh
Đức

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Tuyên, bà Ly; ông

Hòa, bà Xoan

19 Ông Nguyễn Quốc Thân
Bà Nguyễn Thị Liên

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

BA
954613 71 03 383.0 383.0 Xã Đại

Sơn
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Thành, bà Hằng

20 Ông Phạm Trung Mạnh
Bà Đoàn Thị Hương

- Xã Phượng
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
432689 231 30 583.0 180.0 403.0 Xã Cộng

Lạc

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Hưng, bà Vui; ông

Bính; bà Quỳnh

21
Ông Nguyễn Quang
Chất
Bà Nguyễn Thị Sơn

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 250365 94 20 455.0 300.0 155.0 Xã Minh

Đức
Thừa kế và tặng quyền sử dụng

đất cho ông Tạo

22 Ông Nguyễn Văn Việt
- Xã Hà Kỳ,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

BX
805631 92

Quy
hoạch
chi tiết

210.3 210.3 Thị trấn
Tứ Kỳ

Tặng cho quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở cho ông

Trường, bà Nhài

23 Ông Phạm Văn Đại
Bà Đồng Thị Nước

- Xã Quang
Trung, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
580782 373 24 1,387.0 300.0 917.0 170.0 Xã Quang

Trung

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do hiến đất làm

đường

24 Ông Nguyễn Ngọc
Đồng

- Xã Bình Lãng,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 972227 274, 275 05 708.0 300.0 278.0 130.0 Xã Bình

Lãng

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do chuyển mục

đích sử dụng đất và do đo đạc
lại thửa đất



25 Ông Đỗ Hữu Bình

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

O 101504 390, 391 01 899.0 300.0 260.0 339.0
Xã

Nguyên
Giáp

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do chuyển mục

đích sử dụng đất

26 Bà Phạm Thị Ngoạt
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 131065 915,

918, 863 12 1,543.0 300.0 785.0 458.0 Xã Văn
Tố

Thừa kế và tặng quyền sử dụng
đất cho bà Miền, bà Son

27 Ông Phạm Văn Cường
- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

BN
030455 217 11 393.0 300.0 93.0 Xã Đại

Sơn
Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Thanh, bà Thơm

28 Ông Đoàn Văn Thuần
- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

E
0508296 560, 424 02 518.0 300.0 12.0 206.0 Xã Tiên

Động

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do hợp thửa đất,

hiến đất làm đường giao thông

29 Ông Đoàn Mạnh Hòa
- Xã Tiên Động,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 280505 414, 424 02 866.0 300.0 360.0 206.0 Xã Tiên

Động

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất do hợp thửa đất,

hiến đất làm đường giao thông

30 Ông Đỗ Minh Trung
Bà Vũ Thị Mỹ Linh

- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

CG
245968 36 25 79.0 79.0 Xã Cộng

Lạc
Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Chính, bà Hương

17,524.3
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